
ENGLISH 6 - REVISION 

A/ Thì hiện tại đơn với động từ Tobe: Thì / là / ở 

Affirmative (khẳng định) 

Số ít 

Ngôi thứ 1 I + am 

Ngôi thứ 2 You + are 

Ngôi thứ 3 He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is 

Số nhiều 

 

Ngôi thứ 1 We + are 

Ngôi thứ 2 You + are 

Ngôi thứ 3 They/ Danh từ số nhiều + are 

Negative (Phủ định) 

S + am/is/ are + not 

• am not = không được viết tắt 

 

• is not = isn’t 

 

• are not= aren’t 

 

 

B/ Subject pronoun 

Đại từ nhân xưng 

C/ Possessive adjective 

Tính từ sở hữu 

D/ Object pronoun 

Đại từ bổ ngữ 

I Tôi my của tôi me 

you Bạn your của bạn you 

he Anh ấy his của anh ấy him 

she Chị ấy her của chị ấy her 

it Nó its của nó it 

we Chúng tôi our của chúng ta us 

you Các bạn your của các bạn you 

they Chúng nó, Họ their của họ them 

 

PRACTICE 

I. Complete the sentences.  

1. This is my mother. _________ name’s Nga. __________ a doctor. 

2. My boyfriend is a waiter. ________ name’s Paul.  

3. Nam is my brother. __________ is at school. 

4. That __________ your pen. 

5. No, it ___________. It’s her pen. 

6. I and Mark  ________ from Canada.  

7. Mr and Mrs Brown ____________ here. 

8. They ___________ Chinese. They’re Vietnamese. 

9. No, we ___________. We _________ teachers. 

10. Yoko’s from Japan. _________  favorite food ________ Sushi. 

 



II. Choose the correct pronoun. 

1. (Her / She / Him) and Peter are my best friends.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Please take this book to (he / him / his).  

3. Are (them / their / they) fine?  

4. Mother took (I / me / my) shopping.  

5. We couldn’t do ( it / its / they) without you.  

III. Complete these sentences with given words: Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hoàn chỉnh: 

1. My mother / be / tall /.  __________________________________________ 

2. What / be / his name /?   __________________________________________ 

3. The children / be / fine /.  __________________________________________ 

4. The children / be / good students /.  __________________________________________ 

5. Her name / not be / Hung /.  __________________________________________ 

6. Where / he / be / from / ?  __________________________________________ 

7. Nga / be / a new student /.   __________________________________________ 

8. This / be / my father /.   __________________________________________ 

9. You / be / Hoa /.  __________________________________________   

10. How /be/ you / today / ?  __________________________________________ 


